
Các model có thể áp dụng

Dễ dàng thay thế

Dàn lạnh Mặt nạ

BYCQ125EAF(K)Mặt nạ tiêu chuẩn

BYCQ125EEF(K)Mặt nạ tiêu chuẩn có cảm biến

BYCQ125EAF(K)Mặt nạ tiêu chuẩn

BYCQ125B-W1Mặt nạ tiêu chuẩn

BYCP125K-W1Mặt nạ tiêu chuẩn

BYCP125K-W1Mặt nạ tiêu chuẩn

FXFSQ-A*Cassette âm trần đa hướng thổi có cảm biến

FXFQ-A*Cassette âm trần đa hướng thổi

FXFQ-SCassette âm trần (đa hướng thổi có cảm biến)

FXFQ-LCassette âm trần (đa hướng thổi)

FXFQ-PCassette âm trần đa hướng thổi

Dàn lạnh Mặt nạ

BYCQ125EAF(K)Mặt nạ tiêu chuẩn

BYCQ125EEF(K)Mặt nạ tiêu chuẩn có cảm biến

BYCP125K-W1Mặt nạ trang trí

Dòng FCF*
Dòng FCA*
Dòng FCFC*

Cassette âm trần <đa hướng thổi> (R32)

Dòng FCQ
Dòng FCNQ

Cassette âm trần <đa hướng thổi> (R410A)

* Không thể sử dụng cho mặt nạ trang trí và mặt nạ lưới tự động

* Không thể sử dụng cho mặt nạ trang trí và mặt nạ lưới tự động

* Phin lọc cần được gắn cố định vào máy điều hòa không khí bằng các linh kiện đi kèm, vui lòng tham khảo các đại lý khi lắp đặt hoặc thay thế lưới lọc.

Phin lọc thô hiện tại có thể được thay thế dễ dàng*.
Vì đây là phin lọc hiệu suất cao không cần khoang chứa, người lắp đặt chỉ cần tháo bỏ phin lọc thô hiện tại và thay thế nó 
bằng phin lọc hiệu suất cao một cách dễ dàng.

Lắp đặt 
phin lọc
hiệu suất cao

Tháo bỏ 
phin lọc thô
hiện có
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Không khí trong sạch với vài thao tác đơn giản

PHIN LỌC 
HIỆU SUẤT
CAO

MERV 8 PHIN LỌC KHÍ DAIKIN

VRV là thương hiệu của Daikin Industries, Ltd.
Hệ thống điều hòa không khí VRV là hệ thống điều hòa không khí riêng lẻ đầu tiên trên thế giới với khả năng kiểm soát lưu lượng môi chất lạnh biến đổi và được 
thương mại hóa bởi Daikin vào năm 1982.
VRV là thương hiệu của Daikin Industries, Ltd., có nguồn gốc từ công nghệ mà chúng tôi gọi là “thể tích môi chất lạnh biến đổi.”
Thông số kỹ thuật, thiết kế và các nội dung khác xuất hiện trong tài liệu này là đúng với hiện tại kể từ tháng 8 năm 2021, nhưng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

PLGMT2130Manufactured by AAF

Mát mẻ & trong sạch
DAIKIN Air
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Lưới lọc khí Daikin
Lưới lọc trước hiệu suất cao
BAF552A160

Các tính năng và lợi ích Thông số kỹ thuật

Xếp hạng MERV là gì?
Hiệu suất phin lọc

Không khí trong sạchKhông khí trong sạch Thao tác đơn giảnThao tác đơn giản

Thay phin lọc 2 lần trong 1 năm để duy trì hiệu suất hoạt động 
cao của lưới lọc.

Kết quả thử nghiệm trong nhà của Daikin đã chứng minh rằng phin lọc này có thể đáp ứng tiêu chuẩn MERV 8.
Ngoài ra, khi hệ thống điều hòa không khí hoạt động liên tục, không khí trong phòng sẽ đi qua lưới lọc này nhiều lần. Kết quả là 
phin lọc có khả năng thu giữ được nhiều chất độc hại trong không khí.
Ví dụ, hơn 97% các chất có kích thước 1,0 - 3,0 µm, bao gồm cả bụi PM2.5, có thể được thu giữ khi luồng không khí luân chuyển qua 
lưới lọc 10 lần.
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Bảng 1. Tiêu chí để đạt được MERV 8 (ASHRAE52.2 : 2017)

MERV

Tên model BAF552A160

DAIKIN

AAF Malaysia

MERV 8

526 x 523 x 35

22.913.0 37.0

35.818.1 81.4

6 tháng (1,250 giờ)

520

Không tái sử dụng

Thương hiệu

Nơi sản xuất

Hiệu suất

Kích thước mm

Lưu lượng gió

Giảm áp suất ban đầu *2

Tuổi thọ *3

Trọng lượng

Tái sử dụng

1 - 4 n/a n/a <20 Hiệu quả để 
thu thập

5 n/a n/a <20 -

6 n/a n/a 35≤ -

7 n/a n/a 50≤ -

8 n/a 20≤ 70≤ -

9 n/a 35≤ 75≤ -

10 n/a 50≤ 80≤ -

11 20≤ 65≤ 85≤ -

12 35≤ 80≤ 90≤ -

13 50≤ 85≤ 90≤ -

Tổng hợp năng suất kích thước trung bình của hạt, 
%, Trong phạm vi kích thước, µm

Phạm vi E1
(0.3 - 1.0)

Phạm vi E2
(1.0 - 3.0)

Phạm vi E3
(3.0 - 10) 10 µm ~

Báo cáo giá trị năng suất tối thiểu (MERV) là hệ thống đánh giá 
lưới lọc do ASHRAE (Hiệp hội kỹ sư máy sưởi, điện lạnh và điều 
hòa không khí Hoa Kỳ) đưa ra để tiêu chuẩn hóa và đơn giản hóa 
xếp hạng hiệu quả của lưới lọc không khí cho công chúng.

Khi xếp hạng MERV càng cao thì hiệu quả của lưới lọc cũng cao.

Cassette đa hướng thổi 
(bao gồm loại có cảm biến)

m3 /phút

Pa

g

Lưu ý 1. Cần đặt chế độ trần cao tại nơi lắp 
đặt để tránh giảm lượng không khí khi lắp 
lưới lọc. Số cài đặt là khác nhau tùy theo 
từng kiểu máy. Vui lòng tham khảo hướng 
dẫn cài đặt.

*2. Kết quả này chỉ dựa trên thử nghiệm của lưới lọc. Kết 
quả có thể khác với trong môi trường sử dụng thực tế ở 
nơi lắp đặt lưới lọc trong dàn lạnh.

*3. Tuổi thọ của lưới lọc có thể thay đổi tùy thuộc vào 
điều kiện của môi trường vận hành.
Một số trường hợp nhất định như khu vực giao thông 
đông đúc, có vật nuôi hoặc có người hút thuốc tại nơi ở, 
hoặc các tình huống khác có thể yêu cầu thay đổi thường 
xuyên hơn.

Tỷ lệ các hạt 1,0 - 3,0 µm còn lại 
trong không khí của trong nhà*1

Tỷ lệ các hạt 3,0 - 10,0 µm còn lại 
trong không khí của trong nhà*1
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Lưu lượng gió

13.0 m3 /phút

22.9 m3 /phút

37.0 m3 /phút

Lưu lượng gió

13.0 m3 /phút

22.9 m3 /phút

37.0 m3 /phút

Thay lưới lọc 2 lần trong 1 năm

Phin lọc này có khả năng giữ các hạt bụi mịn siêu nhỏ điều mà 
phin lọc thô có sẵn không thể làm được, phin lọc này thu được 
97% các hạt 1,0-3,0 µm và 99% các hạt 3,0-10 µm khi luồng 
không khí đi qua bộ lọc 10 lần. 

Lọc bụi mịn PM2.5

Đây là phin lọc có hiệu suất cao và đạt được chuẩn MERV 8.

Đạt chuẩn MERV 8

Có thể gắn kèm với cassette đa hướng thổi hiện tại của bạn để 
cải thiện chất lượng không khí bên trong.

Trang bị thêm cho dàn lạnh hiện có

Không cần các linh kiện bổ sung và các thao tác lắp đặt khó 
khăn. Chỉ cần thay thế phin lọc thô có sẵn.

Phin lọc không cần khoang chứa

Số lần không khí di chuyển thông qua lưới lọcSố lần không khí di chuyển thông qua lưới lọcChưa lọc
Chưa lọc

*1. Biểu đồ này được mô phỏng dựa trên dữ liệu đo thực tế của hiệu suất một lần và giả định rằng các hạt không diễn ra liên tục trong phòng.
     Bằng cách lặp lại hiệu suất một lần khoảng 2 ~ 10 lần, có thể mong đợi sự suy giảm được thể hiện như trong hình.
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